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1. Đặt vấn đề
Tại Việt Nam, ô nhiễm thực phẩm và ngộ

độc thực phẩm đã và đang gây ra vấn đề
nghiêm trọng,  làm suy giảm niềm tin của
người tiêu dùng (My và cộng sự, 2017;
Nguyen và Tran, 2019). Theo Báo cáo của Bộ
Y Tế (2024), trong năm 2023, toàn quốc ghi
nhận 103 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.647
người mắc và 20 trường hợp tử vong. Trong

năm 2024, tình hình ngộ độc thực phẩm tiếp
tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại bếp ăn tập
thể của các công ty, doanh nghiệp, trường học
và do thức ăn đường phố (Bộ Y tế, 2025).
Thống kê năm 2024 của Bộ Y tế cho thấy toàn
quốc ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm,
làm 4.726 người mắc và 21 trường hợp tử
vong. Số vụ ngộ độc thực phẩm lớn (trên 30
người mắc/vụ) là 29 vụ, khiến 4.049 người
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N ghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung
ứng thực phẩm đến ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam dựa trên Lý thuyết chấp

nhận công nghệ (TAM) và Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). Dữ liệu được lấy từ một cuộc
khảo sát 252 người tiêu dùng tại 11 tỉnh/thành phố ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Phần mềm
Smart PLS 4 được sử dụng để phân tích và kiểm định 7 giả thuyết về ảnh hưởng của 4 biến
độc lập và 3 biến trung gian đến biến phụ thuộc là ý định mua thực phẩm có truy xuất nguồn
gốc của người tiêu dùng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với các nghiên cứu
trước đây khi khẳng định rằng chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, giá trị cảm nhận, độ
an toàn cảm nhận và lợi ích sức khoẻ cảm nhận của hệ thống truy xuất nguồn gốc có ảnh
hưởng tích cực đến ý định mua thực phẩm của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên
cứu này bác bỏ kết quả của các nghiên cứu trước đây khi cho rằng chất lượng dịch vụ có ảnh
hưởng tiêu cực và chẩn đoán sản phẩm không ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm của người
tiêu dùng Việt Nam. 
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mắc và 2 người tử vong. Số vụ ngộ độc nhỏ,
vừa (dưới 30 người mắc/vụ) là 102 vụ, khiến
747 người mắc và 19 người tử vong. Theo Bộ
Y tế, trong số 131 vụ ngộ độc thực phẩm, có
43 vụ liên quan đến độc tố tự nhiên; 6 vụ liên
quan đến hóa chất; 45 vụ liên quan đến vi
sinh vật và 37 vụ chưa xác định được nguyên
nhân. Trước tình hình đó, năm 2024, ngành Y
tế tại Trung ương và địa phương đã kiểm tra
354.820 cơ sở, phát hiện 22.073 cơ sở vi
phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 6,22%; đã
xử lý 9.043 cơ sở chiếm 41% số cơ sở vi
phạm, tăng gần gấp đôi so với năm 2023 (Bộ
Y tế, 2025).
Đối diện với thực trạng đáng báo động về

ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm,
việc xây dựng và triển khai một hệ thống truy
xuất nguồn gốc (HT TXNG) thực phẩm trở
nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thủ tướng
Chính phủ (2019) đã ban hành Quyết định số
100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp
dụng và quản lý HT TXNG, đặt mục tiêu
“đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TXNG để
phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu
quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất
lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa”.
Không những thế, ngày 21/10/2021 Ban Bí
thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
(2021) đã tiếp tục ban hành Chỉ thị số 08-
CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong
tình hình mới” và Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày
21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam (2022) “Về tăng cường
bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong
tình hình mới” trong đó nhấn mạnh “xây
dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,
kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn
gốc”. Thực hiện những chỉ đạo này, từ tháng
10/2024, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc
quốc gia đã chính thức được đưa vào vận
hành. Đến nay, Cổng đã có sự kết nối với 17
địa phương và 4.406DN với 4.520 sản phẩm
tham gia kê khai TXNG
(truyxuatnguongoc.gov.vn, 2025).

Việc xây dựng HT TXNG không chỉ giúp
doanh nghiệp và các bên liên quan kiểm soát
tốt hơn chuỗi cung ứng thực phẩm mà còn

ảnh hưởng trực tiếp đến ý định mua của người
tiêu dùng cuối cùng (NTD). Điều này đã được
chứng minh qua hàng loạt các nghiên cứu
trước đây tại nhiều quốc gia khác nhau như:
nghiên cứu của Wang và Tsai (2019) đối với
NTD tại Đài Loan; Yuan và cộng sự (2020),
Lin và cộng sự (2021), Wu và cộng sự (2021),
Chiu và cộng sự (2023) tại Trung Quốc;
Cavite và cộng sự (2021) tại Thái Lan; Choe
và cộng sự (2009) tại Hàn Quốc; Menozzi và
cộng sự (2015) tại Ý và Pháp. Tại Việt Nam,
hiện nay có nhiều nghiên cứu liên quan đến
vấn đề này, tiêu biểu là các bài báo tập trung
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu
dùng thuỷ sản có TXNG (Nguyen và Tran,
2019) và ảnh hưởng của yếu tố niềm tin đối
với ý định mua thịt lợn có TXNG (Tien và
cộng sự, 2022) đối với khách hàng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Do đó, cần có thêm nghiên cứu về ảnh
hưởng của các yếu tố HT TXNG trong chuỗi
cung ứng đến ý định mua thực phẩm của
người tiêu dùng Việt Nam để cung cấp thêm
những luận cứ khoa học và thực nghiệm cho
sự cần thiết phải có những giải pháp từ cả
phía doanh nghiệp và Nhà nước nhằm đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường
trong nước và thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Truy xuất nguồn gốc (Traceability):

Nghiên cứu của tác giả Karlsen và cộng sự
(2010) nhấn mạnh rằng TXNG không phải là
sản phẩm và xử lý thông tin, mà là một công
cụ giúp có thể tìm lại thông tin này vào một
ngày sau đó. Theo Nanos và cộng sự (2024),
TXNG liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ
và theo dõi thông tin về các sản phẩm trong
chuỗi cung ứng thực phẩm.  

Hệ thống TXNG thực phẩm (Food
Traceability System): Theo Aung và Chang
(2014), HT TXNG thực phẩm là một nền tảng
có thể truyền đạt thông tin về chất lượng và an
toàn thực phẩm cho người tiêu dùng (NTD) và
xác định nguồn gốc của rủi ro an toàn thực
phẩm. HT TXNG thực phẩm là một hệ thống
truyền thông tin và ứng dụng thực tế của hệ
thống nhằm nhanh chóng kiểm tra thông tin
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toàn diện về sản xuất, chế biến và phân phối
thực phẩm (Liddell và Bailey, 2001).
Ý định mua hàng (Purchase Intention): Tác

giả Ajzen (1991) định nghĩa ý định là một yếu

tố được sử dụng để đánh giá khả năng của
hành vi trong tương lai. Theo Gilaninia và
cộng sự (2012), ý định mua hàng là khả năng
NTD lên kế hoạch, dự định và mong đợi sẽ
mua sản phẩm cụ thể một cách lặp lại trong
tương lai. 

2.2. Các lý thuyết nền tảng
Lý thuyết chấp nhận công nghệ

(Technology Acceptance Model - TAM) được
phát triển bởi Davis (1989), tập trung vào hai
yếu tố cốt lõi: nhận thức về tính hữu ích và
nhận tthức về tính dễ sử dụng. Nghiên cứu
của Davis (1989) chỉ ra rằng TAM không chỉ
giải thích hành vi chấp nhận công nghệ mà
còn cung cấp cơ sở để tối ưu hóa thiết kế hệ
thống, từ đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ
rộng rãi trong thực tiễn. HT TXNG thực
phẩm luôn đòi hỏi ứng dụng nhiều cônng
nghệ mới, nâng cao khả năng TXNG một
cách minh bạch và đáng tin cậy (Behnke và

Janssen, 2020). Do đó, để phân tích ý định
chấp nhận và sử dụng của NTD đối với HT
TXNG thực phẩm, TAM được xem là khung
lý thuyết phù hợp.

Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of
Planned Behavior - TPB) cho rằng khả năng
xảy ra một hành vi cụ thể có thể được dự đoán
bởi ý định của cá nhân thực hiện hành vi đó.
Theo TPB, hành vi được hướng dẫn bởi thái
độ đối với hành vi, chuẩn chủ quan và nhận
thức kiểm soát hành vi (Ajzen, 1991). TPB đã
được chứng minh là một công cụ phân tích
thành công cho các hành vi ăn uống liên quan
đến các hành động rủi ro hoặc liên quan đến
sức khỏe (Mullan và cộng sự, 2013). Vì khả
năng TXNG liên quan đến cả nhận thức về
chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như
sức khỏe của NTD (Van và cộng sự, 2008)
nên TPB được sử dụng trong nghiên cứu này
để dự đoán ý định mua thực phẩm có TXNG.

2.3. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Chất lượng thông tin: đề cập đến tính

chính xác, phong phú, dễ đọc và thẩm quyền
của thông tin mà khách hàng có thể cảm nhận
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(Nguồn: Davis, 1989)
Hình 1: Mô hình Lý thuyết chấp nhận công nghệ TAM

(Nguồn: Ajzen, 1991)
Hình 2: Mô hình Lý thuyết hành vi dự định TPB
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được (Bei và  Jiabao, 2015). Nghiên cứu của
Huh và cộng sự (1990) hay Wu và cộng sự
(2021) đã nêu ra bốn khía cạnh của chất
lượng thông tin là tính chính xác, tính đầy đủ,
tính nhất quán và tính truyền bá. Theo Aung
và Chang (2014), hệ thống TXNG có thể
cung cấp thông tin chất lượng cao và chính
xác. Trong bối cảnh TXNG, NTD sẵn sàng trả
giá cao hơn nếu họ tin rằng thông tin minh
bạch mang lại lợi ích vượt trội (Chen và
Chang, 2012). Do đó, nghiên cứu đưa ra giả
thuyết dưới đây:

H1: Chất lượng thông tin ảnh hưởng tích
cực tới giá trị cảm nhận (H1a); độ an toàn
cảm nhận (H1b); lợi ích sức khoẻ (H1c) của
HT TXNG và ý định mua thực phẩm có
TXNG (H1d).

Chất lượng hệ thống: đại diện cho chất
lượng của quá trình xử lý thông tin, bao gồm
các phần mềm và dữ liệu (Gorla và cộng sự,
2010). Chất lượng hệ thống được đo lường
bằng các thuộc tính như dễ sử dụng, chức
năng, độ tin cậy, chất lượng dữ liệu, tính linh
hoạt và tích hợp (Delone và  McLean, 2003).
Tsang và cộng sự (2019) cho rằng khả năng xử
lý dữ liệu của hệ thống càng tốt, khách hàng
càng có thể tìm hiểu chi tiết về sản phẩm, càng
đánh giá tốt hơn giá trị và dinh dưỡng của nó.
Từ đó, nghiên cứu đưa ra giả thuyết:

H2: Chất lượng hệ thống ảnh hưởng tích
cực tới giá trị cảm nhận (H2a); độ an toàn
cảm nhận (H2b); lợi ích sức khoẻ cảm nhận
(H2c) của HT TXNG và ý định mua thực
phẩm có TXNG (H2d).

Chất lượng dịch vụ: là sự hỗ trợ tổng thể
được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ trong
suốt quá trình hoạt động của hệ thống
(Delone và  McLean, 2003). Gorla và cộng sự
(2010) coi chất lượng dịch vụ là mức độ khác
biệt giữa kỳ vọng quy chuẩn của khách hàng
đối với dịch vụ và nhận thức về hiệu suất dịch
vụ. Chất lượng dịch vụ là những tiện ích mà
người dùng có thể nhận được từ các bộ phận
hệ thống thông tin hoặc những người khác
chẳng hạn như khả năng đáp ứng, độ tin cậy,
tính đơn giản và khả năng công nghệ (Lin và
cộng sự, 2021). Họ lập luận rằng tính nhanh
chóng của thông tin và độ tin cậy của dịch vụ

sẽ gia tăng trải nghiệm tích cực, thúc đẩy
NTD sẵn sàng chi trả cao hơn hoặc trở thành
khách hàng trung thành. Vì vậy, nghiên cứu
đề xuất các giả thuyết:

H3: Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tích
cực tới giá trị cảm nhận (H3a); độ an toàn
cảm nhận (H3b); lợi ích sức khoẻ cảm nhận
(H3c) của HT TXNG và ý định mua thực
phẩm có TXNG (H3d)

Chẩn đoán sản phẩm: là mức độ mà người
mua tin rằng một trải nghiệm mua sắm cụ thể
sẽ hữu ích trong việc đánh giá chất lượng và
hiệu suất của sản phẩm (Kempf và Smith,
1998). Choe và cộng sự (2009) chỉ ra rằng
chẩn đoán sản phẩm buộc người bán phải
cung cấp thêm thông tin cho người mua. Nhờ
đó, người mua cảm thấy được thông báo
nhiều hơn về sản phẩm và dẫn đến quyết định
mua hàng sáng suốt hơn (Jiang và Benbasat,
2005); hay nói cách khác họ có quyền kiểm
soát tốt hơn đối với quyết định mua thực
phẩm của mình (Miles và cộng sự, 2005). Do
đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H4: Chẩn đoán sản phẩm ảnh hưởng tích
cực tới giá trị cảm nhận (H4a); độ an toàn
cảm nhận (H4b); lợi ích sức khoẻ cảm nhận
(H4c) của HT TXNG và ý định mua thực
phẩm có TXNG (H4d).

Giá trị cảm nhận: Đối với hệ thống
TXNG, giá trị cảm nhận của NTD phản ánh
hiệu suất tổng thể (Yuan và cộng sự, 2020) và
tính hữu ích (Tseng và cộng sự, 2022) của hệ
thống. Khi lợi ích (chất lượng, an toàn, minh
bạch) của hệ thống vượt trội, ý định mua hàng
sẽ tăng (Zeithaml, 1988). Rijsdijk và cộng sự
(2007) cũng chỉ ra rằng thông tin TXNG chỉ
ảnh hưởng mạnh đến ý định mua khi người
dùng tin tưởng vào lợi ích mà nó mang lại.
Chẩn đoán sản phẩm chỉ thúc đẩy mua hàng
khi NTD quan tâm đến an toàn thực phẩm -
một khía cạnh của giá trị cảm nhận (Menozzi
và cộng sự, 2015). Do đó, các giả thuyết được
đưa ra là:

H5: Giá trị cảm nhận ảnh hưởng tích cực
đến ý định mua hàng thực phẩm có TXNG
(H5a); đồng thời điều hoà tốt mối quan hệ
giữa chất lượng thông tin (H5b), chất lượng
hệ thống (H5c), chất lượng dịch vụ (H5c) và
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chẩn đoán sản phẩm (H5d) với ý định mua
thực phẩm có TXNG.
Độ an toàn cảm nhận: đề cập đến nhận

thức về việc các chất trong thực phẩm hay
quy trình chế biến có thể gây hại cho sức khỏe
của NTD hay không (Wang và Tsai, 2019).
Thông tin của HT TXNG giúp giảm do dự
của NTD về an toàn sản phẩm ở mức độ nhất
định và có thể làm tăng ý định mua (Choe và
cộng sự, 2009). Nghiên cứu thực nghiệm của
Choe và cộng sự (2009) cho thấy HT TXNG
tác động đến nỗi sợ hãi về hành vi cơ hội của
người bán là không đáng kể, nhưng tác động
của nó đến sự bất đối xứng thông tin của cá
nhân là thực sự đáng kể. Lợi ích sản phẩm mà
NTD cảm nhận được càng lớn, giá trị cảm
nhận mà họ gán cho sản phẩm càng cao, do
đó làm tăng ý định mua hàng của họ
(Zeithaml, 1988). Trên cơ sở đó, các giả
thuyết được đưa ra là:

H6: độ an toàn cảm nhận ảnh hưởng tích
cực đến ý định mua thực phẩm có TXNG
(H6a); đồng thời làm trung gian tích cực cho

mối quan hệ giữa chất lượng thông tin (H6b),
chất lượng hệ thống (H6c), chất lượng dịch
vụ (H6d), chẩn đoán sản phẩm (H6e) và ý
định mua thực phẩm có TXNG.

Lợi ích sức khoẻ cảm nhận: Nghiên cứu
của Chen và Chang (2012) chỉ ra rằng NTD
sẵn sàng trả giá cao hơn cho thực phẩm mà họ
tin có lợi ích sức khỏe. Thực phẩm có TXNG
được xem là “an toàn hơn” và “lành mạnh
hơn”, từ đó tăng ý định mua (Wang và cộng
sự, 2021). Nghiên cứu của Rijsdijk và cộng
sự (2011) cho thấy NTD có cảm nhận về lợi
ích sức khoẻ cao luôn đánh giá cao thông tin
chi tiết và dựa vào đó để ra quyết định. Các
công cụ chẩn đoán sản phẩm như phân tích
thành phần, cảnh báo rủi ro sức khỏe sẽ được
NTD có nhận thức về lợi ích sức khoẻ cao
đánh giá tốt. Nghiên cứu của Menozzi và
cộng sự (2015) cũng cho thấy chẩn đoán sản
phẩm chỉ ảnh hưởng mạnh đến ý định mua
khi NTD tin vào lợi ích sức khỏe. Vì vậy,
nghiên cứu đưa ra các giả thuyết sau:
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Hình 3: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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H7: Lợi ích sức khoẻ cảm nhận ảnh hưởng
tích cực đến ý định mua thực phẩm có TXNG
(H7a); đồng thời có thể điều hoà tốt mối quan
hệ giữa chất lượng thông tin (H7b), chất
lượng hệ thống (H7c), chất lượng dịch vụ
(H7d), chẩn đoán sản phẩm (H7e) và ý định
mua thực phẩm có TXNG. 

Từ những giả thuyết trên, mô hình nghiên
cứu các yếu tố của HT TXNG ảnh hưởng đến
ý định mua hàng của NTD cuối cùng trong
chuỗi cung ứng thực phẩm tại Việt Nam được
đề xuất như sau:

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Xây dựng thang đo
Mô hình nghiên cứu gồm 3 nhóm yếu tố,

đó là: 04 biến độc lập (Chất lượng thông tin,
chất lượng hệ thống, chất lượng dịch vụ, chẩn
đoán sản phẩm); 03 biến trung gian (Giá trị
cảm nhận, độ an toàn cảm nhận, lợi ích sức
khỏe được cảm nhận) và biến phụ thuộc (Ý
định mua hàng). Thang đo các biến được đề
xuất như bảng 1:

3.2. Phương pháp chọn mẫu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn

mẫu thuận tiện. Theo nguyên tắc của Hair và
cộng sự (2010), kích thước mẫu tối thiểu phải
≥ m x 5, mỗi biến đo lường phải có ít nhất 5
biến quan sát. Như vậy, với 41 biến quan sát
của nghiên cứu thì quy mô mẫu tối thiểu là 41
x 5 = 205. Tuy vậy, để độ tin cậy của kết quả
cao hơn, 260 phiếu khảo sát đã được gửi đi
thông qua Google biểu mẫu. Kết quả thu về có
8 mẫu không hợp lệ (3,08%) do trả lời sai yêu
cầu, thiếu hoặc bỏ sót thông tin và 252 mẫu
(96,92%) được sử dụng làm dữ liệu phân tích. 
Đặc điểm của mẫu về giới tính có 121 nam

với 48,02% và 131 nữ với  51,98%. Điều này
phù hợp với thực tế ở Việt Nam khi đa số phụ
nữ thường đảm nhận vai trò nội trợ và chăm
sóc sức khỏe cho gia đình. Về địa phương
đang sinh sống, có 65,87% tại Hà Nội, Bắc
Ninh (7,93%), Bắc Giang (5,95%), Hải
Phòng (5,56%), TP. Hồ Chí Minh (5,16%);
còn lại là phân bố ở Đà Nẵng, Hải Dương,
Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh
Phúc. Về độ tuổi, mẫu khảo sát chủ yếu thuộc
nhóm tuổi trẻ - những người có xu hướng
quan tâm đến công nghệ và TXNG thực phẩm

với độ tuổi từ 18 - 37, chiếm 90,47%; trong
khi nhóm trên 52 tuổi có tỷ lệ rất thấp với
1,59% do có kinh nghiệm mua sắm thực
phẩm lâu năm nhưng hạn chế trong việc sử
dụng công nghệ truy xuất. Về địa điểm
thường mua thực phẩm, kết quả cho thấy cửa
hàng tiện lợi chiếm 41,67%, chợ truyền thống
(30,56%) và siêu thị (22,62%) là ba kênh mua
sắm thực phẩm phổ biến nhất, trong khi các
kênh khác như mua sắm trực tuyến (3,97%)
và các hình thức khác chiếm tỷ lệ thấp hơn
nhiều (1,19%). 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá chất lượng biến quan sát

Outer loading
Độ tin cậy được đánh giá qua giá trị hệ số

tải Outer loading, để biến quan sát có ý nghĩa
tốt nhất thì hệ số tải phải lớn hơn hoặc bằng
0,7 (Hair và cộng sự, 2021). Hai biến quan sát
CN6, YD5 có hệ số tải Outer Loading nhỏ
hơn 0,7; không có đóng góp quá nhiều vào
thực tiễn nghiên cứu nên tác giả đã tiến hành
loại CN6 (-0,184) và YD5 (-0,011); sau đó
tiến hành phân tích lại mô hình. Kết quả đánh
giá lại cho thấy rằng (Bảng 2), mỗi thang đo
đang phản ánh chính xác nội dung biến đại
diện, giúp xác nhận độ tin cậy của các biến
quan sát. Đồng thời, việc phân bổ các biến
quan sát vào từng yếu tố cũng thể hiện tính
phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm.

4.2. Đánh giá độ tin cậy và tính hội tụ
thang đo

Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của thang
đo trên phần mềm SmartPLS qua chỉ số
Cronbach’s Alpha và tính nhất quán qua chỉ
số Composite Reliability. Mức 0,7 là phù hợp
cho đa số trường hợp của chỉ số Composite
Reliability (Hair và cộng sự, 2010). Phương
sai trích trung AVE (Average Variance
Extracted) đánh giá tính hội tụ với giá trị đạt
lớn hơn hoặc bằng 0,5 (Höck và  Ringle,
2010). Kết quả (Bảng 3) cho thấy tất cả các
biến đều có độ tin cậy và giá trị hội tụ đạt
ngưỡng đánh giá.

4.3. Đánh giá tính phân biệt
Nghiên cứu này sử dụng chỉ số

Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) để đánh
giá tính phân biệt giữa các thang đo. Henseler
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Bảng 2: Hệ số tải Outer loading sau khi loại hai biến CN6 và YD5

(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)
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và cộng sự (2015) cho rằng, nếu chỉ số
HTMT của một cặp yếu tố lớn hơn 0,9, tính
phân biệt của thang đo bị vi phạm; nếu dưới
0,85 tính phân biệt được đảm bảo tốt. Bảng 4
cho thấy tất cả các thang đo đều đảm bảo tính
phân biệt.

Bên cạnh đó, hệ số Fornell-Larcker cho thấy
giá trị căn bậc hai của AVE của mỗi biến đều
vượt qua các giá trị tương quan giữa các biến
(Bảng 5). Điều này khẳng định rằng mỗi thang
đo đang đo lường một khái niệm riêng biệt.
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Bảng 3: Kết quả độ tin cậy và giá trị hội tụ của các thang đo

(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)

Bảng 4: Hệ số Heterotrait Monotrait Ratio

(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)
Bảng 5: Hệ số Fornell-Larcker

(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)
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4.4. Đánh giá tính đa cộng tuyến 
Khi mô hình xảy ra cộng tuyến hoặc đa

cộng tuyến, các hệ số hồi quy, P-value bị sai
lệch dẫn đến kết luận sai lầm về quan hệ trong
mô hình. Hair và cộng sự (2017) đưa ra
ngưỡng giá trị VIF (variance inflation factor) ≥
5 thì có khả năng rất cao đang tồn tại đa cộng
tuyến, mô hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng;
với 3 ≤ VIF < 5 mô hình có thể đang có đa
cộng tuyến nhưng thường không nghiêm trọng
và VIF < 3 thì mô hình không gặp hiện tượng
cộng tuyến. Kết quả giá trị VIF của các biến
độc lập trong bảng đều đảm bảo VIF<5 nên:

4.5. Kiểm định giả thuyết và đánh giá mức độ
giải thích của biến độc lập lên biến phụ thuộc

Smart PLS sử dụng phân tích Bootstrap để
kiểm tra hệ số tác động của một quan hệ (hệ
số đường dẫn) có ý nghĩa thống kê hay không
căn cứ vào sai số chuẩn. Sai số chuẩn
Bootstrap cho phép tính toán được giá trị kiểm
định t và giá trị p-value cho tất cả hệ số đường
dẫn trong mô hình cấu trúc. Trong nghiên cứu
này, Kỹ thuật bootstrapping phi tham số được
kiểm định cho 252 mẫu, lặp lại 1000 lần để
đảm bảo yêu cầu kiểm định mô hình cấu trúc
tuyến tính với mức ý nghĩa là 5%. 

Kết quả cho thấy, các giả thuyết H3c, H3d,
H4d và H7d có p-value > 0,05 tức là không có
ý nghĩa thống kê nên bị bác bỏ. Giả thuyết
H2d có p-value = 0,042< 0,05 tức có ý nghĩa
thống kê nhưng giá trị trọng số gốc (O) = -
0,154 mang dấu âm cho thấy mối quan hệ
ngược chiều; do đó, giả thuyết H2d là sai
nhưng có thể được chấp nhận vì NTD vẫn còn
e ngại về chất lượng của HT TXNG. Các giả
thuyết còn lại đều có p-value <0,05 và giá trị
trọng số gốc (O) mang dấu dương nên hoàn

toàn được chấp nhận.
R2 biểu thị cho mức độ giải thích của các

biến độc lập lên một biến phụ thuộc trong mô
hình. Hair và cộng sự (2017) cho rằng rất khó
khăn để đưa ra quy tắc kinh nghiệm chấp
nhận giá trị R2, điều này phụ thuộc vào sự
phức tạp của mô hình và lĩnh vực nghiên cứu.
R2 dao động trong vùng từ 0 đến 1, tiến gần
về 1 nghĩa là mức độ giải thích cho biến phụ
thuộc cao, tiến gần về 0 nghĩa là mức độ giải
thích cho biến phụ thuộc thấp. 

Kết quả R² (Bảng 7) cho thấy 75,8% ý
định mua thực phẩm có TXNG gốc được giải

thích bởi các biến độc lập, theo thứ tự từ
mạnh đến yếu lần lượt là Giá trị cảm nhận
(0,480); Lợi ích sức khỏe được cảm nhận
(0,340); Độ an toàn cảm nhận (0,275); Chất
lượng thông tin (0,116); Chất lượng dịch vụ
(0,054); Chẩn đoán sản phẩm (-0,058); Chất
lượng hệ thống (-0,154).

5. Thảo luận và đề xuất
5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Chất lượng thông tin và ý định mua thực

phẩm TXNG: Kiểm định giả thuyết H1 cho
thấy chất lượng thông tin có ảnh hưởng tích
cực đến ý định mua thực phẩm có TXNG.
Phát hiện này giúp khẳng định lại các nghiên
cứu trước đây của Yuan và cộng sự (2020),
Chiu và cộng sự (2023) là chất lượng thông
tin (đầy đủ, đáng tin cậy, chính xác, minh
bạch) giúp NTD có niềm tin hơn vào sản
phẩm và đưa ra quyết định mua hàng. Tuy
nhiên, mức độ tác động của chất lượng thông
tin trong nghiên cứu này thấp hơn so với mức
0,195 trong nghiên cứu của Chiu và cộng sự
(2023). Điều này cho thấy mặc dù NTD Việt
Nam đánh giá cao thông tin TXNG, nhưng
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Bảng 6: Kết quả giá trị VIF

(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)
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đây không phải là yếu tố quyết định duy nhất
đến ý định mua hàng. Bên cạnh đó, kết quả
nghiên cứu cũng phản ánh một thực trạng phổ
biến tại Việt Nam là dù HT TXNG đã và đang
được triển khai để nâng cao tính minh bạch
trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nhưng vẫn
còn một bộ phận không nhỏ NTD chưa có
thói quen kiểm tra thông tin TXNG trước khi

mua thực phẩm do nhận thức chưa cao về tầm
quan trọng, thậm chí hoài nghi về độ tin cậy
của thông tin TXNG được cung cấp. 

Chất lượng hệ thống và ý định mua thực
phẩm TXNG: Trái với kỳ vọng ban đầu, chất
lượng HT TXNG có ảnh hưởng tiêu cực đến
ý định mua thực phẩm của NTD Việt Nam,
không trong khi nghiên cứu của Chiu và cộng
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(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)
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sự (2023) và Lin và cộng sự (2021). Điều này
phản ánh thực trạng các HT TXNG đã được
triển khai tại Việt Nam để cung cấp thông tin
minh bạch nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế.
Các vấn đề như giao diện chưa thân thiện,
thao tác sử dụng phức tạp, dữ liệu không nhất
quán hoặc mức độ phổ biến chưa cao có thể
khiến NTD cảm thấy khó khăn trong việc tiếp
cận và sử dụng. Khi trải nghiệm người dùng
chưa thực sự thuận tiện, thay vì tạo niềm tin
và khuyến khích hành vi mua hàng, HT
TXNG có thể vô tình trở thành rào cản, làm
giảm ý định mua thực phẩm của NTD. Ngoài

ra, kết quả này còn cho thấy chất lượng HT
TXNG không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn
liên quan đến mức độ tiếp cận và sự tin tưởng
của NTD đối với công nghệ TXNG. Nếu hệ
thống không đáp ứng được mong đợi về tính
dễ sử dụng và tiện lợi, NTD có thể nghi ngờ
tính hiệu quả của nó, từ đó làm giảm động lực
sử dụng và ý định mua hàng. Do đó, để hệ
thống TXNG phát huy tối đa vai trò, cần có
những cải thiện đáng kể về giao diện, trải
nghiệm người dùng, mức phổ biến của hệ
thống trong cộng đồng.
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Bảng 8: Kết quả giá trị R2 và R2 hiệu chỉnh

(Nguồn: Xử lý số liệu trên Smart PLS 4)

(Nguồn: Nhóm tác giả)
Hình 4: Mô hình sau phân tích số liệu
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Chất lượng dịch vụ và ý định mua thực
phẩm có TXNG: Kết quả nghiên cứu không ủng
hộ giả thuyết cho rằng chất lượng dịch vụ có tác
động tích cực đến ý định mua thực phẩm có
TXNG. Phát hiện này hoàn toàn ngược lại
nghiên cứu trước đây của Chiu và cộng sự
(2023); Lin và cộng sự (2021) trong việc nhấn
mạnh vai trò của dịch vụ hỗ trợ trong việc nâng
cao trải nghiệm người dùng đối với HT TXNG.
Điều này cho thấy rằng, NTD Việt Nam quan
tâm đến các yếu tố khác hơn là dịch vụ hỗ trợ
của HT TXNG như chất lượng sản phẩm, độ tin
cậy và tính minh bạch của thông tin TXNG.
Hơn nữa, tại Việt Nam, sự phổ biến của HT
TXNG thực phẩm chưa cao dẫn đến NTD chưa
quan tâm nhiều đến dịch vụ hỗ trợ mà hệ thống
cung cấp. Nếu HT TXNG được sử dụng rộng
rãi và trở thành một phần quan trọng trong thói
quen mua sắm của NTD, vai trò của chất lượng
dịch vụ sẽ trở nên quan trọng hơn trong tương
lai. Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu này
nhấn mạnh rằng, chất lượng dịch vụ không phải
là yếu tố quyết định đối với ý định mua thực
phẩm có TXNG tại Việt Nam. Thay vào đó,
DN và các nhà phát triển HT TXNG cần tập
trung cải thiện chất lượng thông tin, tính minh
bạch và độ tin cậy của HT TXNG để đáp ứng
nhu cầu và kỳ vọng của NTD.

Chẩn đoán sản phẩm và ý định mua thực
phẩm có TXNG: Kết quả nghiên cứu bác bỏ
giả thuyết chẩn đoán sản phẩm có tác động
tích cực đến ý định mua thực phẩm có TXNG.
Phát hiện này trái với các nghiên cứu trước
đây của Chiu và cộng sự (2023); Yuan và
cộng sự (2020) khi cho rằng chẩn đoán sản
phẩm được xem là yếu tố quan trọng giúp
NTD đánh giá chính xác chất lượng và an
toàn thực phẩm, từ đó thúc đẩy ý định mua
hàng. Nguyên nhân xuất phát từ mức độ tin
tưởng của NTD Việt Nam đối với thông tin
chẩn đoán sản phẩm chưa cao do hệ thống
kiểm định và chứng nhận chất lượng thực
phẩm chưa đồng bộ, minh bạch và phổ biến,
dẫn đến sự e dè của NTD khi tiếp cận thông
tin từ hệ thống này. Ngoài ra, quy trình kiểm
tra và truy xuất thông tin phức tạp, nhiều thao
tác, không thân thiện khiến NTD cảm thấy
khó tiếp cận và sử dụng dữ liệu chẩn đoán sản
phẩm dẫn, đến việc họ bỏ qua thông tin này
khi đưa ra quyết định mua thực phẩm. 

Giá trị cảm nhận và ý định mua thực phẩm
có TXNG: Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị
cảm nhận có tác động tích cực và mạnh mẽ
đến ý định mua thực phẩm có TXNG. Kết quả
này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu
trước đây về hành vi tiêu dùng, trong đó giá trị
cảm nhận đóng vai trò cốt lõi trong quyết định
mua hàng (Zeithaml, 1988). Bên cạnh đó, kết
quả của nghiên cứu này cũng nhấn mạnh vai
trò của giá trị cảm nhận như một yếu tố trung
gian điều hòa mối quan hệ giữa chất lượng
thông tin, chất lượng hệ thống, chất lượng
dịch vụ, chẩn đoán sản phẩm và ý định mua
hàng. Điều này cho thấy rằng một HT TXNG
có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thông tin
rõ ràng và đáng tin cậy giúp NTD cảm thấy
việc sử dụng HT TXNG mang lại lợi ích thực
sự, từ đó nâng cao nhận thức về giá trị thực
phẩm và thúc đẩy ý định mua hàng.
Độ an toàn cảm nhận và ý định mua thực

phẩm có TXNG: Kết quả nghiên cứu chấp
nhận giả thuyết cho rằng khi NTD cảm thấy
thực phẩm có TXNG an toàn hơn so với thực
phẩm thông thường và có xu hướng mua thực
phẩm này nhiều hơn. Kết qủa này phù hợp với
các nghiên cứu trước đó về hành vi tiêu dùng
thực phẩm, trong đó yếu tố an toàn thực phẩm
luôn là một trong những động lực chính thúc
đẩy quyết định mua (Yeung và  Morris, 2001).
Ngoài ra, nghiên cứu cũng ủng hộ giả thuyết
cho rằng độ an toàn cảm nhận còn đóng vai trò
trung gian trong mối quan hệ giữa các chất
lượng thông tin, chất lượng hệ thống, chất
lượng dịch vụ, chẩn đoán sản phẩm và ý định
mua. Tất cả các giả thuyết này đều được ủng
hộ cho thấy rằng nếu HT TXNG cung cấp
thông tin rõ ràng, đáng tin cậy và dễ truy cập,
sẽ giúp NTD cảm thấy an toàn hơn khi sử
dụng sản phẩm, từ đó gia tăng ý định mua.
Trong đó, tác động mạnh nhất đến độ an toàn
cảm nhận đến từ chất lượng thông tin và chẩn
đoán sản phẩm. Khi HT TXNG cung cấp
thông tin chi tiết, chính xác về nguồn gốc, quy
trình sản xuất, kiểm định chất lượng và các
tiêu chuẩn an toàn, NTD có cơ sở vững chắc
hơn để tin tưởng vào sản phẩm. Đồng thời,
nếu quá trình chẩn đoán sản phẩm được thực
hiện một cách minh bạch, có sự chứng nhận từ
các tổ chức uy tín, nó sẽ làm tăng cảm nhận an
toàn cho NTD, từ đó thúc đẩy họ đưa ra quyết
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định mua hàng. Bên cạnh đó, một HT TXNG
được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, với giao
diện trực quan và khả năng truy xuất thông tin
nhanh chóng, giúp NTD tiếp cận thông tin
một cách dễ dàng và không gây ra sự hoang
mang hay nghi ngờ về độ tin cậy của thực
phẩm. Tương tự, nếu dịch vụ hỗ trợ khách
hàng của HT TXNG hoạt động hiệu quả, kịp
thời giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin
rõ ràng, nó sẽ giúp củng cố niềm tin của NTD
đối với thực phẩm có TXNG.

Lợi ích sức khỏe được cảm nhận và ý định
mua: Kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết
cho thấy rằng khi NTD nhận thấy thực phẩm
có TXNG mang lại lợi ích sức khỏe và có
động lực cao hơn để mua thực phẩm này
trước bối cảnh ngày càng có nhiều mối lo
ngại về ô nhiễm thực phẩm và các hóa chất
độc hại trong thực phẩm chế biến. Thực phẩm
TXNG có thông tin minh bạch về nguồn
nguyên liệu, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn
an toàn, từ đó giúp NTD cảm thấy yên tâm
hơn về giá trị dinh dưỡng và mức độ an toàn
khi sử dụng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng
ủng hộ giả thuyết cho rằng lợi ích sức khỏe
được cảm nhận đóng vai trò điều hòa mối
quan hệ giữa các yếu tố chất lượng thông tin,
chất lượng hệ thống, chẩn đoán sản phẩm với
ý định mua. Tuy nhiên, giả thuyết về mối
quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, lợi ích sức
khỏe được cảm nhận và ý định mua không
được ủng hộ do không đạt mức ý nghĩa thống
kê. Kết quả này phản ánh rằng NTD đánh giá
cao sự hỗ trợ và tiện ích của HT TXNG,
nhưng họ không hoàn toàn liên kết điều đó
với lợi ích sức khỏe khi quyết định mua thực
phẩm. Nói cách khác, theo quan điểm của
NTD Việt Nam, lợi ích sức khỏe của thực
phẩm TXNG đến từ bản thân sản phẩm và
quy trình sản xuất, hơn là từ chất lượng dịch
vụ hỗ trợ của HT TXNG. 

5.2. Một số đề xuất và kiến nghị
Đối với DN trong CCU thực phẩm: cần

phải cải thiện cách thức thể hiện thông tin
TXNG sao cho trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp cận
hơn, nhằm khuyến khích NTD chủ động sử
dụng thông tin TXNG trong quá trình mua
thực phẩm. DN cũng cần nâng cao chất lượng
thông tin bằng cách đảm bảo thông tin trên
HT TXNG chi tiết, chính xác, cập nhật, ổn

định để NTD dễ dàng truy cập và tra cứu
thông tin, đồng thời và cải thiện tính bảo mật
để tăng độ tin cậy, an toàn của hệ thống. Bên
cạnh đó, DN cần nâng cao chất lượng dịch vụ
của HT TXNG thông qua xây dựng kênh
chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ
nhanh chóng khi có vấn đề phát sinh liên
quan đến TXNG. Không những thế, DN cần
tăng cường hợp tác giữa các bên trong chuỗi
cung ứng để chia sẻ thông tin và tạo ra một hệ
thống TXNG đồng bộ. DN và nhà cung cấp
cần nâng cao nhận thức của NTD về lợi ích
sức khỏe mà thực phẩm có TXNG mang lại,
thông qua việc tăng cường truyền thông về
giá trị dinh dưỡng, tiêu chuẩn an toàn và quy
trình sản xuất khép kín của thực phẩm
TXNG; cùng với đó phải đẩy mạnh truyền
thông, nâng cao nhận thức của NTD về lợi ích
của việc kiểm tra TXNG.
Đối với cơ quan quản lý nhà nước: cần xây

dựng và hoàn thiện khung pháp lý về TXNG
thực phẩm, ban hành các quy định chặt chẽ về
TXNG thực phẩm, yêu cầu DN tuân thủ các
tiêu chuẩn an toàn và minh bạch thông tin.
Bên cạnh đó, nhà nước có thể thực hiện các
biện pháp như hỗ trợ tài chính: trợ cấp, vay
ưu đãi hoặc miễn giảm thuế cho DN đầu tư
vào công nghệ TXNG; khuyến khích hoặc bắt
buộc áp dụng HT TXNG, đặc biệt đối với một
số ngành hàng có rủi ro cao như thịt, sữa, thủy
sản. Hơn thế nữa, nhà nước cần tăng cường
công tác giám sát và kiểm tra, kiểm soát
nghiêm ngặt các khâu sản xuất, vận chuyển
và phân phối thực phẩm, xử lý nghiêm các
hành vi gian lận hoặc làm giả thông tin
TXNG; nâng cao nhận thức của NTD thông
qua các chiến dịch truyền thông và giáo dục;
học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển
như EU, Mỹ, Nhật Bản trong việc xây dựng
hệ thống TXNG tập trung.

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được các mục
tiêu đề ra song còn tồn tại nhất định và mở ra
hướng nghiên cứu tương lai. Thứ nhất, mẫu
nghiên cứu chưa đa dạng ở các nhóm tuổi và
khu vực sinh sống, vậy nên khó xác định
được sự ảnh hưởng của yếu tố nhân khẩu học
đến ý định mua hàng. Thứ hai, hạn chế về
chất lượng mẫu nghiên cứu do nhóm thực
hiện thu thập mẫu qua phiếu khảo sát online
nên không thể đảm bảo tính trung thực của dữ
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liệu. Thứ ba, việc lựa chọn các yếu tố của hệ
thống TXNG ảnh hưởng đến ý định mua hàng
của NTD dựa trên quá trình nghiên cứu tài
liệu và quan điểm chủ quan của nhóm tác giả
nên có thể chưa bao quát hết toàn bộ các yếu
tố trong hệ thống TXNG. Trên thực tế, có
nhiều hơn các yếu tố được phân tích trong bài
nghiên cứu, cụ thể như yếu tố “Thái độ về
thực phẩm có truy xuất”, “Nhận thức độ tin
cậy”... Thứ tư, các giải pháp và kiến nghị mà
nhóm nghiên cứu đưa ra chỉ dừng lại ở mức
định tính, tương đối, chưa xem xét đến các
điều kiện thực tế áp dụng và triển khai.!
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Summary

This study examines the impact of the
traceability system in food supply chain for
purchase intention of Vietnamese consumers
based on the Technology Acceptance Model
(TAM) and the Theory of Planned Behavior
(TPB). Data are from a survey of 252
consumers across 11 provinces/cities in the
North, Central, and South regions. The Smart
PLS 4 software was used to analyze and test
7 hypotheses regarding the influence of 4
independent variables and 3 mediating
variables on the dependent variable, which is
the food purchase intention of Vietnamese
consumers. The results of this study align
with previous research, affirming that
information quality, system quality, perceived
value, perceived safety, and perceived health
benefits of the traceability system positively
impact the purchase intention of Vietnamese
consumers. However, this study contradicts
the findings of earlier studies, which suggest-
ed that service quality has a negative effect
and product diagnosis does not affect
Vietnamese consumers’ purchase intention. 
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